
 Phần tự học: Nhiệm vụ cần thực hiện: 

1/Dựa vào thông tin SGK, học sinh hoàn thành phiếu tự học 

2/Sau đó nộp bài làm lên trang LMS 

3/Chép nội dung tự học vào vở và học thuộc. 

 

Tiết 10 – Bài 10:  

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 

Xem thông tin bài 10 trong SGK/37 và lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: đối 

xứng tỏa tròn, 2 lớp, tế bào gai, tầng keo, túi 

 I/Đặc điểm chung của ngành ruột khoang là: 

- Cơ thể (1)………….. 

- Ruột dạng (2)………….. 

- Thành cơ thể có (3)…..tế bào, ở giữa là (4)……. 

- Có (5)……….. tự vệ, tấn công. 

 

 Xem thông tin bài 10 trong SGK/38,39 và lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: ý 

nghĩa sinh thái, trang sức, giao thông biển, thiên nhiên, sứa sen, gây độc và ngứa 

II/Vai trò thực tiễn:  

       - Trong tự nhiên: 

           + Tạo vẻ đẹp (6)…………. 

           + Có (7)…………….. đối với biển. 

      - Đối với đời sống: 

         + Làm đồ trang trí, (8)………….: san hô đỏ, san hô đen, san hô sừng hươu 

         + Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: san hô đá 

         + Làm thực phẩm có giá trị: (9)…………, sứa rô 

         + Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất. 

    -  Tác hại: 

        + Một số loài (10)……………cho người: Sứa. 

        + Tạo đá ngầm → ảnh hưởng đến (11)……………. 

 


